
Điểm 

Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 XT

1 NGÔ VIỆT HOAN Nam 01/09/2008 Phú Yên THCS Lê Văn Tám

2 LÊ MO VĂN HUY Nam 03/03/2008 Phú Yên PTDTNT Đồng Xuân

3 HUỲNH NGỌC LAM Nam 08/03/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 10,00 10,00 10,00 10,00 40,00

4 HỒ YẾN NHI Nữ 04/11/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 10,00 10,00 10,00 10,00 40,00

5 NGUYỄN NGỌC SƠN Nam 22/09/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 10,00 10,00 10,00 10,00 40,00

6 NGUYỄN THÙY NHIÊN Nữ 22/04/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 10,00 10,00 10,00 10,00 40,00

7 NGUYỄN HỒNG PHÚC Nam 29/08/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 10,00 10,00 10,00 10,00 40,00

8 NGUYỄN THỊ KIM VY Nữ 02/01/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 10,00 10,00 10,00 10,00 40,00

9 HỒ NGỌC HÀ Nữ 18/08/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 10,00 10,00 10,00 10,00 40,00

10 PHẠM VÕ THANH HIỀN Nữ 26/09/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 10,00 10,00 10,00 10,00 40,00

11 PHẠM ĐINH THỊ KIM HƯƠNG Nữ 09/02/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 10,00 10,00 10,00 10,00 40,00

12 PHẠM HỒNG NGHI Nữ 01/03/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 10,00 10,00 10,00 10,00 40,00

13 MAI PHƯƠNG THÚY NGỌC Nữ 20/05/2008 Đắk Nông THCS Nguyễn Hào Sự 10,00 10,00 10,00 10,00 40,00

14 NGUYỄN BẢO NGỌC Nữ 13/10/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 10,00 10,00 10,00 10,00 40,00

15 VÕ NHẬT KHÁNH QUYÊN Nữ 11/11/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 10,00 10,00 10,00 10,00 40,00

16 LÊ BÍCH THỦY Nữ 06/07/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 10,00 10,00 10,00 10,00 40,00

17 LÊ ĐÀO ANH THƯ Nữ 24/05/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 10,00 10,00 10,00 10,00 40,00

18 NGUYỄN NHẬT TY Nam 29/05/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 10,00 10,00 10,00 10,00 40,00

19 TÔ LÊ PHƯƠNG THẢO Nữ 22/11/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Du 10,00 10,00 10,00 10,00 40,00

20 TRƯƠNG CAO THẾ VĨ Nam 18/09/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Du 10,00 10,00 10,00 10,00 40,00

21 TRƯƠNG NHẬT HẠO Nam 14/11/2008 Bình Định THCS Nguyễn Hào Sự 10,00 10,00 10,00 9,00 39,00

22 ĐÀO HUỲNH NGỌC HÂN Nữ 26/06/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 9,00 10,00 10,00 10,00 39,00

23 NGÔ TRẦN NHƯ LỆ Nữ 26/03/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 10,00 10,00 10,00 9,00 39,00

24 TÔ HOÀNG CHÂU Nam 20/04/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 10,00 10,00 9,00 10,00 39,00

25 PHAN NGỌC KIM NGÂN Nữ 10/01/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 9,00 10,00 10,00 10,00 39,00
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26 NGUYỄN HỒ ANH THƯ Nữ 16/09/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 9,00 10,00 10,00 10,00 39,00

27 PHẠM DUY KHANG Nam 20/11/2008 Phú Yên THCS Lê Văn Tám 10,00 10,00 9,00 10,00 39,00

28 PHẠM THỊ QUỲNH NHIÊN Nữ 16/11/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 9,00 10,00 9,00 10,00 38,00

29 NGUYỄN LÊ THANH THẢO Nam 28/06/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 9,00 9,00 10,00 10,00 38,00

30 NGUYỄN THỊ HỒNG CẨM Nữ 19/02/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 10,00 9,00 9,00 10,00 38,00

31 NGUYỄN THỊ ÁNH HUYỀN Nữ 29/11/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 9,00 9,00 10,00 10,00 38,00

32 NGUYỄN TỐNG NHƯ QUỲNH Nữ 05/03/2008 Phú Yên THCS Lê Văn Tám 9,00 10,00 9,00 10,00 38,00

33 LA THỊ ANH Nữ 07/02/2008 Phú Yên PT DTBT Đinh Núp 1 9,00 9,00 9,00 9,00 37,00

34 LA O KHÁNH DUY Nam 07/07/2008 Phú Yên PT DTBT Đinh Núp 1 9,00 9,00 9,00 9,00 37,00

35 LA LAN THỊ HẬU Nữ 18/03/2008 Phú Yên PT DTBT Đinh Núp 1 9,00 9,00 9,00 9,00 37,00

36 LA LAN THỊ NHƯ Nữ 18/10/2008 Phú Yên PT DTBT Đinh Núp 1 9,00 9,00 9,00 9,00 37,00

37 LA SO MINH QUANG Nam 06/12/2008 Phú Yên PT DTBT Đinh Núp 1 9,00 9,00 9,00 9,00 37,00

38 SO ĐINH THUYẾT Nam 28/06/2008 Phú Yên PT DTBT Đinh Núp 1 9,00 9,00 9,00 9,00 37,00

39 SO THỊ TRÚC Nữ 09/04/2008 Phú Yên PT DTBT Đinh Núp 1 9,00 9,00 9,00 9,00 37,00

40 TRẦN HỮU PHÚ Nam 15/07/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 10,00 9,00 9,00 9,00 37,00

41 NGUYỄN TRỌNG TÍN Nam 26/02/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 9,00 9,00 10,00 9,00 37,00

42 NGUYỄN QUỐC HƯNG Nam 21/07/2008 Bình Định THCS Nguyễn Hào Sự 9,00 9,00 10,00 9,00 37,00

43 ĐỖ QUỐC TUẤN Nam 22/08/2008 Phú Yên THCS Lê Văn Tám 9,00 9,00 9,00 10,00 37,00

44 NGUYỄN THỊ THÚY VÂN Nữ 11/11/2008 Phú Yên THCS Lê Văn Tám 9,00 10,00 9,00 9,00 37,00

45 NGUYỄN THANH THẢO HÂN Nữ 24/12/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 9,00 9,00 9,00 9,00 36,00

46 PHẠM GIA HÂN Nữ 16/02/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 9,00 9,00 9,00 9,00 36,00

47 NGUYỄN VÕ TÂM LANG Nữ 08/09/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 9,00 9,00 9,00 9,00 36,00

48 NGÔ TRẦN MAI LINH Nữ 03/12/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 9,00 9,00 9,00 9,00 36,00

49 NGUYỄN NHẬT LUÂN Nam 20/08/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 9,00 9,00 9,00 9,00 36,00

50 NGUYỄN QUỲNH NHƯ Nữ 31/10/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 9,00 9,00 9,00 9,00 36,00

51 TRƯƠNG VŨ ANH THƯ Nữ 04/10/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 9,00 9,00 9,00 9,00 36,00

52 NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN Nữ 09/06/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 9,00 9,00 9,00 9,00 36,00

53 NGUYỄN PHẠM XUÂN TRANG Nữ 18/05/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 9,00 9,00 9,00 9,00 36,00

54 TRƯƠNG HOÀNG GIA VIÊN Nữ 28/06/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 9,00 9,00 8,00 10,00 36,00
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55 TRÌNH TRẦN KHẮC DU Nam 03/12/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 9,00 9,00 9,00 9,00 36,00

56 NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO Nữ 01/01/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 9,00 9,00 9,00 9,00 36,00

57 NGUYỄN MINH HỌC Nam 14/09/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 9,00 9,00 9,00 9,00 36,00

58 NGUYỄN HUY KHOA Nam 21/02/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 9,00 9,00 9,00 9,00 36,00

59 LÊ KIỀU LIÊN Nữ 23/04/2008 Gia Lai THCS Nguyễn Hào Sự 9,00 9,00 9,00 9,00 36,00

60 NGUYỄN THẢO MY Nữ 24/08/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 9,00 9,00 9,00 9,00 36,00

61 NGUYỄN THÀNH PHƯƠNG Nữ 06/01/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 9,00 9,00 9,00 9,00 36,00

62 TRẦN PHAN ANH QUÂN Nam 16/07/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 9,00 9,00 9,00 9,00 36,00

63 NGUYỄN THỊ NGỌC QUÝ Nữ 17/10/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 9,00 9,00 9,00 9,00 36,00

64 HUỲNH THỊ THUẬN THẢO Nữ 01/01/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 9,00 9,00 9,00 9,00 36,00

65 VÕ THỊ MINH TÌNH Nữ 01/09/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 9,00 9,00 9,00 9,00 36,00

66 NGUYỄN DUY TRỊNH Nam 23/04/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 9,00 9,00 9,00 9,00 36,00

67 NGÔ NGUYỄN NGỌC TUYỂN Nữ 12/10/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 9,00 9,00 9,00 9,00 36,00

68 TRẦN THỊ KIM YẾN Nữ 09/09/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 9,00 9,00 9,00 9,00 36,00

69 VÕ MINH ĐẠT Nam 12/07/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 9,00 9,00 9,00 9,00 36,00

70 NGUYỄN ANH HÀO Nam 20/03/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 9,00 9,00 9,00 9,00 36,00

71 NGUYỄN HUY HOÀNG Nam 20/05/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 9,00 9,00 9,00 9,00 36,00

72 NGUYỄN QUANG HUY Nam 10/01/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 9,00 9,00 9,00 9,00 36,00

73 NGUYỄN GIA HƯNG Nam 12/04/2008 Khánh Hòa THCS Nguyễn Hào Sự 9,00 9,00 9,00 9,00 36,00

74 LÊ HUỲNH DUY Nữ 29/04/2008 Phú Yên THCS Lê Văn Tám 9,00 9,00 9,00 9,00 36,00

75 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC Nữ 03/10/2008 Phú Yên THCS Lê Văn Tám 9,00 9,00 9,00 9,00 36,00

76 HUỲNH TÚ TRINH Nữ 26/01/2008 Phú Yên THCS Lê Văn Tám 9,00 9,00 9,00 9,00 36,00

77 NGUYỄN PHONG AN Nam 26/03/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Du 9,00 9,00 9,00 9,00 36,00

78 NGUYỄN HUỲNH KHÔI Nam 13/07/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Du 9,00 9,00 9,00 9,00 36,00

79 LÊ TUẤN KHÔI Nam 02/11/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Du 9,00 9,00 9,00 9,00 36,00

80 ĐỖ HUỲNH CẨM TÚ Nữ 27/05/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Du 9,00 9,00 9,00 9,00 36,00

81 NGUYỄN THẢO MY Nữ 14/12/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Du 9,00 9,00 9,00 9,00 36,00

82 NGUYỄN DUY THẮNG Nam 22/05/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Du 9,00 9,00 9,00 9,00 36,00

83 LÊ TƯỜNG VY Nữ 01/06/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Du 9,00 9,00 9,00 9,00 36,00
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84 KAPÁ HOÀNG Nam 22/04/2008 Phú Yên PT DTBT Đinh Núp 1 9,00 9,00 7,00 9,00 35,00

85 LA THỊ KIM NHIÊN Nữ 18/06/2008 Phú Yên PT DTBT Đinh Núp 1 9,00 9,00 9,00 7,00 35,00

86 LA CHÍ THẢO Nam 27/02/2008 Phú Yên PT DTBT Đinh Núp 1 9,00 9,00 7,00 9,00 35,00

87 LA O THỊ VI Nữ 15/06/2008 Phú Yên PT DTBT Đinh Núp 1 7,00 9,00 9,00 9,00 35,00

88 PHẠM TRUNG HIẾU Nam 04/01/2008 Phú Yên THCS Lê Văn Tám 1 9,00 9,00 9,00 7,00 35,00

89 MẠNH TIẾN TÂN Nam 12/04/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Du 9,00 9,00 8,00 9,00 35,00

90 NGUYỄN HUỲNH QUỐC HOÀI Nam 02/01/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 9,00 9,00 7,00 9,00 34,00

91 NGUYỄN THỊ THÚY NGA Nữ 17/05/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 7,00 9,00 9,00 9,00 34,00

92 NGUYỄN LÊ ANH QUÂN Nam 28/06/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 7,00 9,00 9,00 9,00 34,00

93 NGUYỄN CÔNG GIA BĂNG Nam 22/12/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 9,00 9,00 9,00 7,00 34,00

94 LÊ DUY Nam 01/11/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 7,00 9,00 9,00 9,00 34,00

95 NGUYỄN QUỲNH NHẬT ĐAN Nữ 04/06/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 7,00 9,00 9,00 9,00 34,00

96 NGUYỄN DUY HƯNG Nam 30/05/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 7,00 9,00 9,00 9,00 34,00

97 ĐÀO BÁ SƠN Nam 26/07/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 7,00 9,00 9,00 9,00 34,00

98 VÕ THỊ THANH THƯ Nữ 05/06/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 9,00 9,00 7,00 9,00 34,00

99 LÊ THỊ THỦY TIÊN Nữ 17/07/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 7,00 9,00 9,00 9,00 34,00

100 HUỲNH TRUNG CHÍNH Nam 31/08/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 7,00 9,00 9,00 9,00 34,00

101 TRẦN LỆ HIỀN Nữ 24/06/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 7,00 9,00 9,00 9,00 34,00

102 NGUYỄN VĂN HIỆU Nam 09/09/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 7,00 9,00 9,00 9,00 34,00

103 HÀ LÊ GIAI NHÂN Nữ 05/12/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 7,00 9,00 9,00 9,00 34,00

104 NGUYỄN ĐINH TÙNG Nam 02/12/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 7,00 9,00 9,00 9,00 34,00

105 VÕ HÒA QUY Nữ 07/02/2008 Phú Yên THCS Lê Văn Tám 7,00 9,00 9,00 9,00 34,00

106 BÙI TIẾN ĐẠT Nam 07/04/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Du 9,00 9,00 9,00 7,00 34,00

107 TẠ NHẬT TÙNG Nam 21/04/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Du 9,00 9,00 7,00 9,00 34,00

108 NGUYỄN HUỲNH NIÊN Nam 19/09/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Du 9,00 9,00 9,00 7,00 34,00

109 SO MINH NINH Nam 09/02/2008 Phú Yên PT DTBT Đinh Núp 1 7,00 9,00 7,00 9,00 33,00

110 LA O QUỐC Nam 19/03/2008 Phú Yên PT DTBT Đinh Núp 1 9,00 9,00 7,00 7,00 33,00

111 LA LAN THỊ THẮM Nữ 20/09/2008 Phú Yên PT DTBT Đinh Núp 1 7,00 7,00 9,00 9,00 33,00

112 NGUYỄN THÀNH VIÊN Nam 13/12/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 6,00 9,00 9,00 9,00 33,00
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113 TRẦN THỊ MINH CHINH Nữ 02/01/2008 Nghệ An THCS Nguyễn Hào Sự 9,00 9,00 6,00 9,00 33,00

114 TRẦN MINH DƯƠNG Nam 21/11/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 7,00 9,00 8,00 9,00 33,00

115 TRẦN HUỲNH HẢI Nam 03/09/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 9,00 9,00 7,00 7,00 32,00

116 NGÔ QUỐC HƯNG Nam 01/05/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 9,00 9,00 7,00 7,00 32,00

117 NGÔ VĂN NAM Nam 09/04/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 7,00 9,00 7,00 9,00 32,00

118 BÙI XUÂN QUYỀN Nam 29/08/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 7,00 7,00 9,00 9,00 32,00

119 NGUYỄN THÙY TRÂM Nữ 01/08/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 7,00 7,00 9,00 9,00 32,00

120 LÊ THỊ XUÂN LỘC Nữ 02/09/2008 Phú Yên THCS Lê Văn Tám 7,00 9,00 9,00 7,00 32,00

121 THÂN THỊ THANH TRÚC Nữ 20/10/2008 Phú Yên THCS Lê Văn Tám 7,00 9,00 7,00 9,00 32,00

122 LA LAN THỊ SEN Nữ 27/10/2008 Phú Yên PT DTBT Đinh Núp 1 7,00 9,00 7,00 7,00 31,00

123 LÊ QUANG MINH Nam 21/09/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 7,00 9,00 6,00 8,00 30,00

124 PHÙNG NGỌC QUÝ Nam 04/10/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 7,00 7,00 9,00 7,00 30,00

125 NGUYỄN CHÍ THÀNH Nam 27/03/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 7,00 7,00 9,00 7,00 30,00

126 LƯƠNG THỊ MINH KHIẾT Nữ 11/10/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 9,00 7,00 7,00 7,00 30,00

127 LA CHÍ THIÊN Nam 25/01/2008 Phú Yên THCS Lê Văn Tám 1 9,00 7,00 7,00 6,00 30,00

128 HUỲNH THANH TUẤN Nam 12/01/2008 Phú Yên THCS Lê Văn Tám 9,00 9,00 6,00 6,00 30,00

129 KPÁ HIẾU Nam 23/09/2008 Phú Yên PT DTBT Đinh Núp 1 7,00 7,00 7,00 7,00 29,00

130 LA O NAM Nam 06/10/2008 Phú Yên PT DTBT Đinh Núp 1 7,00 7,00 7,00 7,00 29,00

131 LA O THỊ THIỆN Nữ 22/07/2008 Phú Yên PT DTBT Đinh Núp 1 7,00 7,00 7,00 7,00 29,00

132 LÊ DŨ Nam 18/10/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 7,00 7,00 6,00 9,00 29,00

133 LA HOÀNG NHẤT ĐỊNH Nam 06/11/2008 Phú Yên THCS Lê Văn Tám 1 7,00 7,00 7,00 7,00 29,00

134 NGUYỄN TRUNG KIÊN Nam 27/08/2008 Phú Yên THCS Lê Văn Tám 7,00 9,00 6,00 7,00 29,00

135 LA MO DĨ Nam 30/05/2008 Phú Yên PT DTBT Đinh Núp 1 6,00 7,00 7,00 7,00 28,00

136 SO MINH DƯƠNG Nam 11/03/2008 Phú Yên PT DTBT Đinh Núp 1 7,00 7,00 7,00 6,00 28,00

137 LA LAN VƠ Nam 01/09/2008 Phú Yên PT DTBT Đinh Núp 1 6,00 7,00 7,00 7,00 28,00

138 NGUYỄN DUY DŨNG Nam 06/12/2008 Khánh Hòa THCS Nguyễn Hào Sự 7,00 7,00 7,00 7,00 28,00

139 PHAN NHẤT HUY Nam 06/02/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 7,00 7,00 7,00 7,00 28,00

140 NGUYỄN HOÀNG NHẬT VI Nữ 14/09/2008 Đăk Lăk THCS Nguyễn Hào Sự 7,00 9,00 6,00 6,00 28,00

141 NGUYỄN VĂN NGHĨA Nam 11/12/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 7,00 7,00 7,00 7,00 28,00
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142 NGUYỄN NHẬT TÂN Nam 19/11/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 7,00 7,00 7,00 7,00 28,00

143 LA MO THỊ THƠM Nữ 20/10/2008 Phú Yên THCS Lê Văn Tám 1 7,00 7,00 7,00 6,00 28,00

144 NGUYỄN THÀNH LUÂN Nam 21/12/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Du 7,00 7,00 7,00 7,00 28,00

145 NGUYỄN TẤN TÌNH Nam 10/08/2007 Phú Yên THCS Nguyễn Du 7,00 7,00 7,00 7,00 28,00

146 HỒ MINH HIẾU Nam 02/12/2007 Phú Yên THCS Nguyễn Du 7,00 7,00 7,00 7,00 28,00

147 TRẦN HẠO NAM Nam 30/04/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Du 7,00 7,00 7,00 7,00 28,00

148 NGUYỄN VĂN NGHĨA Nam 22/02/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Du 7,00 7,00 7,00 7,00 28,00

149 HUỲNH CÔNG TOÀN Nam 20/01/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Du 7,00 7,00 7,00 7,00 28,00

150 LƯƠNG THẾ VINH Nam 07/08/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Du 7,00 7,00 7,00 7,00 28,00

151 NGUYỄN KIỀU NA Nữ 01/12/2008 Khánh Hòa THCS Nguyễn Du 6,00 6,00 7,00 9,00 28,00

152 LA MINH TÍNH Nam 23/10/2007 Sơn Hòa- Phú Yên Thí sinh tự do 7,00 7,00 7,00 7,00 28,00

153 LÊ THỊ BÉ THOA Nữ 14/4/2007 Sơn Hòa- Phú Yên Thí sinh tự do 7,00 7,00 7,00 7,00 28,00

154 LA MO SUNG Nam 11/09/2008 Phú Yên PT DTBT Đinh Núp 1 7,00 7,00 6,00 6,00 27,00

155 LA LAN TRIỆU Nam 20/06/2008 Phú Yên PT DTBT Đinh Núp 1 7,00 7,00 6,00 6,00 27,00

156 NGUYỄN HUY ĐAN Nam 06/09/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 7,00 7,00 7,00 6,00 27,00

157 PHẠM TỪ MINH NHẬT Nam 19/12/2007 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 7,00 7,00 6,00 7,00 27,00

158 BÙI NGỌC HIỀN Nam 15/09/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 7,00 6,00 7,00 7,00 27,00

159 VÕ HUY HOÀNG Nam 19/11/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 7,00 7,00 6,00 7,00 27,00

160 NGUYỄN VIẾT THỐNG Nam 12/01/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 6,00 6,00 9,00 6,00 27,00

161 HUỲNH PHẠM TÚ Nam 30/11/2006 Phú Yên THCS Nguyễn Du 7,00 6,00 7,00 7,00 27,00

162 NGUYỄN VĂN HÂN Nam 05/05/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Du 7,00 7,00 7,00 6,00 27,00

163 KPÁ ĐÊ Nam 21/07/2007 Phú Yên PT DTBT Đinh Núp 1 6,00 6,00 7,00 6,00 26,00

164 NGUYỄN QUỐC BẢO Nam 05/07/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 6,00 6,00 7,00 7,00 26,00

165 CAO KIẾN HÀO Nam 12/05/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 6,00 6,00 7,00 7,00 26,00

166 BÙI HÀ DƯƠNG Nam 10/06/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Du 7,00 6,00 6,00 7,00 26,00

167 LƯƠNG CHÍ VIỆT Nam 03/04/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Du 6,00 6,00 7,00 7,00 26,00

168 PHAN VĂN DÀNG Nam 14/05/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 7,00 6,00 6,00 6,00 25,00

169 NGUYỄN THANH LIÊM Nam 13/03/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 6,00 6,00 6,00 7,00 25,00

170 TRÌNH HOÀNG ÂN Nam 05/12/2007 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 7,00 6,00 5,00 7,00 25,00
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171 LÊ MO Y DŨNG Nam 08/02/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 6,00 6,00 6,00 7,00 25,00

172 LÊ MO Y TÌNH Nam 16/05/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 6,00 7,00 6,00 6,00 25,00

173 CAO ĐẠI KHANG Nam 21/06/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Du 7,00 6,00 6,00 6,00 25,00

174 PHAN VĂN THÔNG Nam 25/01/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Du 7,00 6,00 6,00 6,00 25,00

175 LA MO Y KHÁNH Nam 14/05/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 6,00 6,00 6,00 6,00 24,00 TBCN:5.1 - TB NGỮ VĂN:5.1 - TB TOÁN:4

176 LÊ MO MINH Nam 08/04/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 7,00 6,00 5,00 6,00 24,00 TBCN:5 - TB NGỮ VĂN:5 - TB TOÁN:4.3

Danh sách này gồm có 176 thí sinh, trong đó có 2 thí sinh thuộc diện tuyển thẳng./.

Phú Yên, ngày       tháng 6 năm 2023 Đồng Xuân, ngày 24  tháng 6 năm 2023

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HIỆU TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ và tên) (Ký, đóng dấu)

PHẠM NGỌC THƠ                         NGUYỄN CÔNG HOAN

Phú Yên, ngày       tháng 6 năm 2023

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊN

DUYỆT

(Ký, đóng dấu)

TRẦN KHẮC LỄ
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